
IELTS LISTENING SAMPLE TEST: SECTION 3 

You will hear a man enquiring about college courses. First you have some time to look 
at Questions 21-30. 

You should answer the questions as you listen, because you will NOT hear the recording a 
second time. 

Listen carefully and answer Questions 21 to 30: 

Question 21 

Choose the correct letter, A, B, or C. 

21. What is Brian going to do before the course starts? 

A. attend a class 

B. write a report 

C. read a book 

Questions 22-25 

Choose the table below. 

Write NO MORE THAN TWO WORDS for each answer. 

College facilities Information 
Refectory inform them ……. about special dietary requirements 
……………. long waiting list, apply now 
Careers advice long waiting list, apply now 
Fitness centre reduced ………. for students 
Library includes books, journals, equipment room containing 

audio – visual materials 
Computers ask your ……… to arrange a pasword  with the technical 

support team 
 

Questions 26-30 

Complete the summary below. 

Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer. 

 

 



Business Centre 

 

 

 

 

ĐÁP ÁN: 

21. A 

22. in advance 

23. Nursery 

24. annual fee 

25. tutor 

26. laptops 

27. printers 

28. report writing 

29. marketing 

30. Individual 

 

 

 

 

 

 



TAPESCRIPTS: 

TUTOR: 

Hello, can I help you?  

Xin chào, tôi có thể giúp gì cho bạn? 

BRIAN: 

I was told to come here, because I'd like to talk to someone about taking a management 
course. 

Tôi được hướng dẫn đến đây vì tôi muốn nói chuyện với ai đó về việc tham gia khóa học 
quản lý. 

TUTOR: 

Right. I'm one of the tutors, so I should be able to help you. 

Được thôi. Tôi là một trong những gia sư, vì vậy tôi có thể giúp bạn. 

BRIAN: 

Oh, good. My name's Brian Ardley. I've decided to enrol on a part time management course. 
A friend of mine took one last year, and recommended it to me. 

Ồ, tuyệt. Tên tôi là Brian Ardley. Tôi đã quyết định đăng ký một khóa học quản lý bán thời 
gian. Một người bạn của tôi từng học vào năm ngoái và giới thiệu cho tôi. 

TUTOR: 

Right. 

Được rồi. 

BRIAN: 

Is there anything I should do before the course, like reading or anything? 

Tôi có nên làm gì trước khi tham gia khóa học không, chẳng hạn như đọc sách hay bất cứ 
thứ gì? 

TUTOR: 

We prefer to integrate reading with the course, so we don't give out a reading list in 
advance. But we like people to write a case study, describing an organisation they know. 



Chúng tôi muốn tích hợp việc đọc sách vào khóa học, vì vậy chúng tôi không đưa ra danh 
sách đọc trước. Nhưng chúng tôi muốn mọi người viết một nghiên cứu tình huống, mô tả 
một tổ chức mà họ biết. 

BRIAN: 

I've already done that, as my friends told me you wanted one. But would it be possible to sit 
in on a teaching session, to see what it's like? I haven't been a student for quite a while. 

Tôi đã làm điều đó rồi, vì bạn bè tôi nói rằng bên này muốn vậy. Nhưng liệu tôi có thể ngồi dự 
một buổi giảng dạy để xem nó như thế nào không? Tôi đã không còn là sinh viên lâu rồi. 

TUTOR: 

Fine. Just let me know which date, and I'll arrange it with the tutor. 

Được thôi. Chỉ cần cho tôi biết ngày nào phù hợp, và tôi sẽ sắp xếp với gia sư. 

BRIAN: 

Now, could I ask you about the college facilities, please? 

Bây giờ, tôi có thể hỏi bạn về cơ sở vật chất của trường không? 

TUTOR: 

Anything in particular? 

Cụ thể là gì? 

BRIAN: 

Well, the course is one day a week, all day, isn't it? So presumably it's possible to buy food? 

Vâng, khóa học diễn ra một ngày một tuần, cả ngày, phải không? Có thể mua đồ ăn không? 

TUTOR: 

Yes, the refectory's open all day. 

Được, nhà ăn mở cửa cả ngày. 

BRIAN: 

Does it cater for special diets? I have some food allergies. 

Có phục vụ chế độ ăn kiêng đặc biệt không? Tôi bị dị ứng với một số thực phẩm. 

TUTOR: 



Provided you warn the refectory in advance, it won't be a problem. 

Chỉ cần báo trước với nhà ăn là được. 

BRIAN: 

Good. What about facilities for young children? I'd like to bring my daughter here while I'm 
studying. 

Tốt. Còn cơ sở vật chất cho trẻ nhỏ thì sao? Tôi muốn đưa con gái đến đây trong thời gian tôi 
học. 

TUTOR: 

How old is she? 

Cô bé bao nhiêu tuổi? 

BRIAN: 

Three. 

Ba tuổi. 

TUTOR: 

Then she's eligible to join the nursery, which is supervised by a qualified Nursery Nurse. The 
waiting list for a place is quite long though, so you ought to apply now. 

Vậy thì cô bé đủ điều kiện để vào nhà trẻ, nơi được chăm nom bởi những y tác có trình độ. 
Tuy nhiên, danh sách chờ để được vào học khá dài, vì vậy bạn nên nộp đơn ngay bây giờ. 

BRIAN: 

OK. 

Tôi hiểu rồi. 

TUTOR: 

I don't know if our careers advice service would be of any interest to you? 

Bạn có quan tâm đến dịch vụ tư vấn nghề nghiệp của chúng tôi không? 

BRIAN: 

Yes, it might help me decide how to develop my career after the course. 

Có, nó có thể giúp tôi quyết định cách phát triển sự nghiệp của mình sau khóa học. 



TUTOR: 

The centre has a lot of reference materials, and staff qualified to give guidance on a one-to-
one basis. 

Trung tâm có rất nhiều tài liệu tham khảo và đội ngũ nhân sự đủ năng lực để hướng dẫn trực 
tiếp. 

BRIAN: 

I noticed a fitness centre next to the college. Is that for students? 

Tôi thấy có một trung tâm thể dục cạnh trường. Có phải dành cho sinh viên không? 

TUTOR: 

It's open to everyone, but students pay an annual fee that's much less than the general 
public pay. 

Nó dành cho tất cả mọi người, nhưng sinh viên chỉ cần trả một khoản phí năm thấp hơn so 
với người khác. 

BRIAN: 

And presumably the college library stocks newspapers and journals, as well as books? 

Và chắc là thư viện của trường có báo và tạp chí, cả sách nữa nhỉ? 

TUTOR: 

Yes, and there's also an audio-visual room, for viewing and listening to videos, cassettes, 
and so on. 

Có, và cũng có một phòng nghe nhìn để xem và nghe video, băng cát-sét, v.v. 

BRIAN: 

Is there also access to computers? 

Có máy tính không? 

TUTOR: 

Yes, your tutor will need to arrange with the technical support team for you to get a 
password, so ask him or her about it when you start the course. 

Có, gia sư của bạn sẽ cần việc với với nhóm hỗ trợ kỹ thuật để lấy mật khẩu cho bạn, nên là 
hãy hỏi họ khi bạn bắt đầu khóa học. 



BRIAN: 

OK. 

Được. 

TUTOR: 

By the way, do you know about our Business Centre? 

Nhân tiện, bạn có biết về Trung tâm Kinh doanh của chúng tôi không? 

BRIAN: 

No, What's that? 

Không, đó là gì vậy? 

TUTOR: 

It's a training resource - a collection of materials for people to study on their own, or use in 
their own organisations. 

Đó là một nguồn tài nguyên đào tạo - một bộ sưu tập tài liệu để mọi người tự học hoặc sử 
dụng trong tổ chức của họ. 

BRIAN: 

Uhuh. You mean books and videos? 

Ờ. Ý bạn là sách và video à? 

TUTOR: 

Yes, and manuals for self-study. Plus a lot of computer-based materials, so people can 
work through them at their own speed, and repeat anything they aren't sure about. And you 
can hire laptops to use in your own home or workplace as well as printers that you can take 
away. 

Vâng, và có cả hướng dẫn tự học. Hơn nữa, có rất nhiều tài liệu trên máy tính để mọi người 
có thể tự học theo tốc độ của riêng mình ôn lại bất kỳ kiến thức nào họ chưa nắm rõ. Và bạn 
có thể thuê máy tính xách tay để sử dụng tại nhà hoặc nơi làm việc của mình cũng như máy 
in mang đi. 

BRIAN: 

Does it have anything that I could use to improve my study skills? I don't have much idea 
about report writing, and I'm sure I'll need lt on the course. 



Có  tài liệu nào tôi có thể sử dụng để cải thiện kỹ năng học tập của mình không? Tôi không 
biết nhiều về viết báo cáo và tôi chắc chắn rằng mình sẽ cần nó trong khóa học. 

TUTOR: 

Oh yes, there's plenty of useful material. Just ask one of the staff. 

Ồ vâng, có rất nhiều tài liệu hữu ích. Chỉ cần hỏi nhân viên là được. 

BRIAN: 

Does the centre cover all the main areas of business? 

Trung tâm có tất cả các mảng chủ đề chính trong kinh doanh không? 

TUTOR: 

Yes, topics like finance, and of course marketing - that's a popular one. Local managers 
seem to queue up to borrow the videos! 

Có, các chủ đề như tài chính, và tất nhiên là tiếp thị - rất phổ biến. Các nhà quản lý địa 
phương hầu như luôn xếp hàng để mượn video! 

BRIAN: 

So lt isn't just for students, then? 

Vậy là không chỉ dành cho sinh viên sao? 

TUTOR: 

No, it's for members only, but anyone can join. 

Phải, chỉ dành cho các thành viên, nhưng bất kỳ ai cũng có thể tham gia. 

BRIAN: 

How much does it cost? 

Chi phí là bao nhiêu? 

TUTOR: 

£100 a year for a company, and £50 for an individual, with no discount for students, I'm 
afraid. 

100 bảng Anh một năm cho công ty và 50 bảng Anh cho cá nhân, tôi e là không có giảm giá 
cho sinh viên. 



BRIAN: 

That's very helpful. Well, I think that's all. I'd better go home and fill in the enrolment form. 
Thanks for all your help. 

Điều đó rất hữu ích. Vâng, tôi nghĩ vậy là đủ. Tôi nên về nhà và điền vào mẫu đơn đăng ký. 
Cảm ơn vì sự giúp đỡ của bạn. 

TUTOR: 

You're welcome. Goodbye. 

Không có gì. Tạm biệt. 

BRIAN: 

Goodbye. 

Tạm biệt. 
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